
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Số: 911 /QĐ-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân ngành đào tạo cho sinh viên hệ giãn điểm khu vực Tây Bắc

tuyển sinh năm 2014 (lớp 46G)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại
học thành viên ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT -BGDĐT ngày 20 tháng 03
năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1736/QĐ-ĐHTB ngày 25/12/2012 của Giám đốc Đại học
Thái Nguyên về việc ban hành Quy định tổ chức Đào tạo chương trình bổ sung kiến thức
cho thí sinh hưởng chính sách đặc thù đối với khu vực Tây Bắc được xét tuyển vào đại
học, cao đẳng tại Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng trường về việc phân ngành học cho sinh viên
lớp 46G.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân ngành đào tạo cho 43 sinh viên hệ giãn điểm khu vực Tây Bắc tuyển sinh
năm 2014 theo chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Nông lâm và được phân vào các lớp
khóa 46 (khóa 2014 – 2018), bao gồm:

+ Lớp 46CNTY N02: 05 SV;
+ Lớp 46TY N01 : 03 SV; N02: 03 SV
+ Lớp 46 ĐCMT : 1 SV
+ Lớp 46 QLĐĐN01: 6SV
+ Lớp 46 TT N01 : 3SV;
+ Lớp 46 KHMTN01: 1 SV

+ Lớp 46 KTNN N01 : 10 SV
+ Lớp 46 PTNT N01 : 2 SV;
+ Lớp 46LN N01 : 1 SV;
+ Lớp 46 QLTNR N03 : 7 SV
+ Lớp 46 Dược -TY :1 SV

(có danh sách kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Đào tạo, Công tác HSSV, Kế hoạch tài chính,

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và học sinh có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- BGH (B/cáo)
- Như điều 3 (T/hiện);
- Lưu ĐT; HC-TC.

P. HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Nông



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Quản lý đất đai
T
T

Họ đệm Tên Ngành xét
Phân vào lớp

1 Tráng Văn Châu Quản lí đất đai 46 QLĐĐ N01
2 Nguyễn Khương Duy Quản lí đất đai 46 QLĐĐ N01
3 Phu Cà Giá Quản lí đất đai 46 QLĐĐ N01
4 Phan Vũ Hải Linh Quản lí đất đai 46 QLĐĐ N01
5 Nguyễn Khắc Quang Quản lí đất đai 46 QLĐĐ N01
6 Mùa A Say Quản lí đất đai 46 QLĐĐ N01

Danh sách có 06 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Chăn nuôi thú y
T
T

Họ đệm Tên Ngành xét
Phân vào lớp

1 Nguyễn Thành Công Chăn nuôi thú y 46 CNTY N02
2 Long Thị Hiềm Chăn nuôi thú y 46 CNTY N02
3 Hủng Thị Mơ Chăn nuôi thú y 46 CNTY N02
4 Nông Thị Nha Chăn nuôi thú y 46 CNTY N02
5 Hoàng Xuân Thái Chăn nuôi thú y 46 CNTY N02

Danh sách có 05 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày tháng     năm 2015)

Ngành: Thú y
T
T Họ đệm Tên Ngành xét Phân vào lớp
1 Trần Thị Thúy Chuyên Thú y 46 TY N01
2 Lường Văn Đại Thú y 46 TY N01
3 Ngô Duy Hưng Thú y 46 TY N01
4 Trần Thị Thu Hương Thú y 46 TY N02
5 Hoàng Thu Loan Thú y 46 TY N02

6 Dương Văn Nhiệm Thú y 46 TY N02
Danh sách có 06 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Địa chính môi trường
TT Họ đệm Tên Ngành xét Phân vào lớp
1 Vi Thu Trang Địa chính môi trường 46 ĐCMT N01

Danh sách có 01 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Trồng trọt
T
T Họ đệm Tên Ngành xét Phân vào lớp

1 Nguyễn Thị
Khánh Huyền Trồng trọt 46 TT N01

2 Lùng Văn Lở Trồng trọt 46 TT N01
3 Nông Thị Son Trồng trọt 46 TT N01

Danh sách có 03 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Khoa học môi trường
T
T Họ đệm Tên Ngành xét Phân vào lớp
1 Trần Thu Hương Khoa học môi trường 46 KHMT N01

Danh sách có 01 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Kinh tế nông nghiệp
T
T

Họ đệm Tên Ngành xét
Phân vào lớp

1 Nguyễn Quỳnh Anh Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01
2 Vàng Văn Đơn Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01
3 Nông Thị Thu Hà Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01
4 Vương Bá Kiên Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01
5 Nguyễn Hoàng Linh Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01
6 Đinh Thị Nhẫn Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01
7 Bàn Thị Thu Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01
8 Triệu Thị Hà Thu Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01
9 Nguyễn Thu Trang Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01
10 Lý Hải Yến Kinh tế nông nghiệp 46 KTNN N01

Danh sách có 10 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Phát triển nông thôn
T
T Họ và Tên Ngành xét Phân vào lớp
1 Lý Ngọc Luyện Phát triển nông thôn 46 PTNT N01
2 Bùi Văn Trọng Phát triển nông thôn 46 PTNT N01

Danh sách có 02 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Lâm nghiệp
TT Họ đệm Tên Ngành xét Phân vào lớp
1 Lê Xuân Tiến Lâm nghiệp 46 LN N01

Danh sách có 01 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Quản lý tài nguyên rừng
T
T Họ đệm Tên Ngành xét Phân vào lớp
1 Triệu Ngọc Châm Quản lí tài nguyên rừng 46 QLTNR N03
2 Hù A Gấu Quản lí tài nguyên rừng 46 QLTNR N03
3 Ma Văn Học Quản lí tài nguyên rừng 46 QLTNR N03
4 Đặng Việt Nam Quản lí tài nguyên rừng 46 QLTNR N03
5 Hoàng Văn Sơn Quản lí tài nguyên rừng 46 QLTNR N03
6 Mạc Hà Thông Quản lí tài nguyên rừng 46 QLTNR N03
7 Triệu Thanh Tông Quản lí tài nguyên rừng 46 QLTNR N03

Danh sách có 07 SV



ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN NGÀNH ĐÀO TẠO K46G
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-ĐT ngày       tháng     năm 2015 của Hiệu trưởng)

Ngành: Dược - Thú y
T
T Họ đệm Tên Ngành xét Phân vào lớp
1 Ngô Thị Thanh Bình Dược - Thú y 46 DTY N01

Danh sách có 01 SV




